
Số: / ị 6 /NQ-UBBC Đ ức  Hợp, ngayZZ th ảng ^  năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Công bố danh sách chính thức nhùng nguôi ừng cú’ 

đại biếu Hội đồng nhân dân xã Đức Họp khóa XXIV, 
nhiệm kỳ 2021-2026 và được phân bố về 6 đon vị bầu cu

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XẢ ĐỨC HOP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN BÀU CỦ XẢ ĐỨC HỢP

Căn cứ Luật Bầu cư đại biêu Quốc hội và đại biêu Hội đông nhãn dân;
Cân cứ Nghị quyết số 30/NO-UBBC ngày 25 thảng 02 năm 2021 cua úy 

ban bầu cừ tinh ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bâu cử và sô 
lượng đại biêu được bầu môi dơn vị bâu cư đại biêu Hội đông nhân dân tinh;

Cản cứ Biên ban Hội nghị hiệp thương lẩn thứ ba ngày 16 tháng 4 năm 
202ỉ cua Uy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đức Hợp về việc lựa chọn, lập 
danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biêu Hội dông nhân dân xã 
Đức Hợp khóa XXIV nhiệm kỳ 2021-2026;

Xét dê nghị cua Vãn phòng Thống kê - Thư ký Uy ban bâu cư xã.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công bố danh sách 43 người chính thức ứng cứ đại biêu Hội đồng 
nhân dân xã Đức Hợp khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026 và dược phân bô vê 06 
dơn vị bầu cử trên địa bàn xà đế bầu 26 dại biếu Hội đồng nhân dân xã khóa 
XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026 (cỏ danh sách kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kê từ ngày ký.
Điều 3. Ban Chỉ đạo bầu cử, ủy  ban bầu cứ xã; các Ban bầu cừ, các tô bâu 

cư đại biểu I lội đồng nhân dân xã; các tố chức phụ trách bâu cử đại biêu Hội 
đồng nhân dân xã Đức Hợp khóa XXIV nhiệm kì 2021-2026; các ông, bà có tên 
trong danh sách căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:
-  Như Điều 3;
- UBBC huyện Kim Động;
- Ban chỉ đạo bầu cử;(BC)
- TT Đàng uy; (BC)
- TT ỉ lội dồng nhân dân:
- TTUBMTTỌxã:
- Đài Truyền thanh;
- Cổng thông tin điện tứ xã;
- Um:lTHĐTJBBC

TIY1. ỦY BAN BÀU c ủ

Trân Vãn Tư



ÚY BAN BẢU CỬ
XẢ ĐÚC HỢP

CỘNG HÒA XÃ HỢI CHỦ NG HĨA V IỆ T  NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH C H ÍN H  THỨC
NHŨ NG NGƯỜI ỨNG c ử  ĐẠI BIÊU H Đ N D X Ả  Đ ÚC HỌP KHÓA X X IV , N H IỆ M  K Ì 2021-2026

Đon vị bầu cu số 01; Gồm thôn Đúc An

T T H ụ  \ a  tên
N gàỵ, (háng, 

nam  sinh
G ió i
lin h

Ọ uốc
tịch

Dân
lộc

1 Ôn g iáo Ọ u ê  q u á n N o i a  h iệ n  m ụ
T r ìn h  độ

N ghề n gh iệp , 
chứ c vụ

N ơ i C ô n g  tác
N gây vào 

Dang

I.à  D B  Ọ uốc  
h ộ i. I ID N I)  

( n ín  CÓ)

G h i 
ch  ũ

G iáo  due 
phố thòng

C huyên mòn Hoe ham
hoe v i

L i luàn 
ch inh tr i

Ngoai
ngữ

1 D ồ  M anh (T rong (>2/02 T 980 Nam
V ié l
Nam

K inh K hông
D ue H op- K im  

D ỏng Hưng
1 hòn Dực An xà Dưc 

H op huvẽn K im  Dỏng 
lin h  Hưng N ẽn

12/12 Dai hoe I.uàt Không T ru n g  cáp Anh
C õ ng  chức D ia

L B N D  xã D ire  Hop t>5/H/2004

!>.I1 tncu HD M ) 

khoa ỉ • nhỉCKi ki

2 Đ ỏ  Vân H iên II I  11 1997 Nam
V iet
Nam

Kinh K hông
Due H o p - K im  

D òng- Hưng
Vén

Thôn Dưc A n  xã Due 
Hơp hu vén K im  Đ ỏng 

Unh Hưng N ẽn
12/12 K hông Không K hóng K hóng

Phó B i Ih u  xã 
Doãn

Doan TC C S H ò  Chi 
M in h  xà Dưc Hơp

k  hóng k  luutg

3 B u i Th i Hue 2.5/02.1 <587 Nữ
V ièt
Nam

K inh K hông
D u e  H o p - K im  

Đ ông- H ung 
Yen

Thôn Due A n  \à  Dưc 
H o p  huvèn K im  Dòng 

t in h  H ưng Yên
12/12 D a l hoe Luảt K hông Trung cáp Anh B i thư xà Đoan

Đoan T C C S  H ò  Chi 
M in h  xâ Đưc H op

0.V02/20I2
k!h>ng

4 B u i T h i Huyên !<> «.; ỉ <>72 Nữ
V ièt
Nam

K inh K hông
Due H o p - K im  

D ỏng- Hưng 
Yên

Thôn Due An xà Due 
H op- huvén K im  Dòng- 

t in h  H ưng Yên
12/12

Đ a i hoe Y . 
C huyên ngành 

B ac sỹ Đa khoa
Không So cáp Anh -B

Bac sỹ đa khoa. 
T ra in  T ru o n g  tram 

Y  lé

Tram  Y  tẽ  xã D ưc 
H o p

<)>'• l<wo

Dai b iêu i it )M )
Hiixcn nliicm ki 

O.I1
hiẽu

H Đ M ) Xã khoa 

2021

5. Lẽ  Ọ uang 1’ lia 02 V I 982 Nam
V iẽ l
Nam

Kinh K hông
Hue H o p - K im  

D òng- Hưng 
Yén

rhòn  Due An xà Due 
H o p  huyên K im  D ong 

t in h  H ưng Sen
9/12 Không Không K hông Không

C h i hỏ i trướng 
C C B . Cao tuổi. 

CTDÓ

Thôn D ue A n  xã Due 
H op huyên K im  

Đ óng  t in h  Hưng Yèn

K hóng
không

6
Pham ]  hi I huv

Q uvnh
114'V I 079 Nử

V ié i
Nam

K inh Không
D ưc Map- K im  

D òng- Hưng 
Yẽn

1 hòn Due A n  xã Due 
H o p  huvèn K im  D ông 

t in h  H ưng Yên
12/12

Dai hoe. Bao 
ch i tuyên 

truvén
Không T ilin g  cáp k h ó n g

Can bộ, C hú tịc h  
HỘI L H P N  xà Dưc

Hop

H ộ i L iê n  h iệp  Phu nữ 
V iẽ t N am  xã Đưc 

H op

DJ/5/2tJOí»
không

7. Đ ồ  Văn 1 ha ()> 8 1071 Nam
V iẻ l
Nam

K inh K  hòng
Đ ưc H o p - K im  

D òng- Hưng 
Yên

I  hôn Dưc An xả Dưc 
1 la p  huyên K im  D ỏng 

t in h  Hưng Yên
7/12 K hông K hông K hỏng K hỏng C òng  an viên

T hôn D ue A n  xà  Đưc 
H o p  huyện K im  

D òng  t in h  Hưng Yen

không
khoug

8 B u i Vãn rhang 21 I I  l% 7 Nan» V iẽ l
Nam

K inh K hông
Đ ưc H o p - K im  

D òng- Hưng 
Yên

I hòn Dưc An xả Dưc 
H o p  huvèn K im  D òng 

t in h  H ưng Yên
12/12 T ru n g  cãp Không Trung cáp K hông

Can bộ. C hủ tịch  
U B M T T Q  V iệ t 

Nam

U y  ban măt tràn  tô 
quòc V iẽ t Nam

0 ,

La da; b leu lit)N i;> 

\;t Due Hop khoa 
2 '  u liic iu  k i ?"1<- 

202 1

- Tông sô nguôi úng cú Dại biêu HDND xã trong danh sách này là: 8 nguôi
- Số Đại biêu HĐND xã được bầu tại đon vị bầu tại đon vị bầu cứ số 01 là 5 ngirời
- Ghi chú: Danh sách những người ứng cử đại biêu HĐND xà xếp theo vần chừ cái A. B. c



ỦY BAN BÀU CỬ
XÃ ĐỨC HỢP

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỪNG c ử  ĐẠI BIÊU HĐND XÃ ĐỨC HỢP KHÓA XXIV, NHIỆM KÌ 2021-2026

Don vị hầu cứ số 02; Gồm thôn Đức Quang

I T H ọ và lên
Ngày, 
tháng, 

năm  sinh

G iớ i
lin h

Quốc
lịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

T r in h  độ
Nghề

ngh iệp, chức 
vụ

N o i < ông tác Ngày vào 
Dáng

1 à DB 
Quốc hội, 

I ID N I)  
(nêu có)

( .h i chúQ uê quán N o i 0  hiện nay G iáo 
d ụ c  phô 

thông

(  huyên 
môn 

nghiệp 
vu

Hoe hàm
học V ị

l . i
luận

chinh
t r i

Ngoại
ngừ

1 N uuvcn M anh Cưemu Nam
V iê t

Nam
K inh Khỏntí

D ue H op- K im  
D õng- Hưng 

Yen

1 hôn Đưc Quang. An xà Dưc 
H o p  huvén K im  D õng  lin h  

Hưng Yẽn
12/12 K hông K hóng K  hòn li K  hông

B i ihư  ch i đoan, 
thỏn  dó i trướng

T h ô n  D u e  Quang xã 
Due H o p  huyên K im  
Đ ó n g  tinh  Hưng Yên

K h ô  nu K hóng

2 1 là n  Thanh H uvcn 02*11/1972 Nừ
V iẽ t
Nam

K inh K hông
Dưc Hơp- K im  

D óng- Hưng
Vén

Thon Due Q uang A n  xã  Dưc 
H op huyên K im  D õng  lin h  

Hưng Yên
9/12 K hông K hông K hông K hông 1 .am m òng

T hôn Dưc Quang, xã 
D ưc Hựp huycn K im  
D ông  tình llư n g  Yên

K hỏntì k  hỏ iiiỉ

' l ẽ 1 Tn Ha H uong 21.11.1087 Nữ
V iệ t
Nam

K inh K hông
Due H o p  K im  

Đ ỏng- Hưng 
Yên

Thôn Đ ưc Hoa. xã Due Hop. 
huvcn K im  D ông, lin h  H ưng 

Vén
6/12 Không

K hóng Không K illin g
Lam  ruônụ

T hôn Đ ứ c Hoa. xà Đưc 
H op, huyên K im  Dòng, 

tinh  Hưng Yên

Khóng K hònvỉ

4 V ũ  D u \  1 lẽn 111/01 I9S9 Nam
V iẽ t
Nam

K inh
Thiên
Chua
Ịíiao

D ue H o p - K im
Đ òng- Hưng 

Yên

rh ó n  Dưc N inh  xà D ưc Hop, 
huvẽn K im  D óng, lin h  H ưng 

V én
9/12 K hông K hóng K  hònu Không C ông  an v iên

T hòn Dưc N inh  xã Đức 
H o p  huyên K im  D õng 

tinh  Hưng Yên
K hóng Không

—

5 N guvền V ăn Thuv 11.4 |9(.s Nam
V iẻ t
Nam K in h K hông

Đưc H op- K im  
Đ ông- Hưng 

Yên

Thôn Dưc Quang. A n  xă Dức 
H op huvẽn K im  D ỏng tinh  

Hưng Yên
9/12 K hông K hông K hóng K hông l am m óng

T h ô n  D ức Q uang, xà 
D ue H o p  huyên K im  
Đ óng  lin h  Hưng Yên

Không K hòng

e> 1’ham V ăn l inh 1)2/11 I I ‘171 Nam V iè t
Nam

K in h K hông
Due H op- K im  

Đ òng- H ưng 
Yên

1 hôn Đức Q uan iỉ. An xà Đức 
Hơp huxèn K im  Đ ô n tỉ( in h  

H ư ntỉ Yên
9/12 Không Khóng k h ỏ n u Không C ô n g  an viên

T h ô n  D ue Q uang, xả 
D ue H op huyên K im  
Đ ỏng  t in h  H ư ng Yén

Không k  honu

7 T ràn  Vàn Tư ! 1 7 1106 Nam
V iệ t
Nam

K inh K hông
D ue H op- K im  

D òng- Hưng 
Yên

1 hôn Due Qua nu. An xà Đức 
H ơp huyền K im  D òn iỊ tinh  

Mưnu Vẻn
12/12

1 tung  câp 
Quan li 
V ãn  hoa

K  hỏn Vĩ
1 rur.u
cáp

K hông

Can b ỏ , B i thư 
Dang bò  - Chu 
tích ì tD N D x à  

D ue H op

T h ô n  D ưc Q uang, xà 
D ue H op huyén K im  
D õng  t in h  H ư ng Yèn

0»02'2O O 7

D ai h icu  
H IIN D  Xã 

Khua 2 ì 
nhiêm  k i

8 N g ó  Thi Xoa 0*1 1 1 1176 Nừ
V iệt
Nam

K in h Không
Đ ưc H o p - K im  

D ông- Hưng 
Yên

1 hòn Dưc An xà D ưc Hop 
huyên K im  D õng l in h  Hưng 

Yên
12/12

Đ a i học 
sư pham

K hông
1 rung
cáp

Anh
A 2

( j ia o  \  lèn tiêu
hoe

T ru ô n g  T lêu  hoe Đưc 
Hợp

25/8/2001
k  hònu

- Tông sổ nguôi úng cu Đại biểu HDNI) xã trong danh sách này là: 8 nguôi
- Số Đại biếu HĐND xã được bầu tại don vị bầu cu số 02 là 5 Đại biếu
- Ghi chú: Danh sách những người ứng cứ đại biểu HĐND xã xcp theo vẫn chữ cái A, B, c

Đức Hợp, ngày 22 thảng 4 năm 202ỉ  
TM. UY BAN BAU c ử



UY BAN BÀU CU
XẢ ĐỨC HỢP

CỘNG HOA XẢ HỌỈ CHU NGHĨA V IẸ T  NAM
Độc lập- Tụ do- Hạnh phúc

DANH SÁCH C H ÍN H  TH Ú C
NHỮNG N G U Ô I ÚNG c ú  DẠI BIẼU HDND XÃ Đ ÚC HỢP KHÓA X X IV , N H IỆ M  K Ì 2021-2026

Đon vị hầu cừ số 3; Gồm thôn Đức Trung

T l l ọ  và tôn
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

G ió i
tinh

Q uốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Q uê (|uán N o i ơ  h iện nay

1 r in h  (lộ
Nghe

nghiệp, chức 
\  ụ

N o i (  ông tác
Ngày vào 

Dang

l à l) B  Quốc 
hội. I H ) N I )  

(néu cỏ)
G h i chu

G iáo
dục
phô

thông

( huyên 
món

nghiệp vụ

Học 
ham 

học \ ị

l . í  luận 
ch inh 

t r ị

Ngoại
ngử

1 T lã n  N iìoc  Dai 04/9/1978 Nam \  ié l nam K inh K h ò n iỉ

Đ ứ c H o p - K im  

Đ ô n g - Hưng 

Yen

Thôn Đ ưc T n in g  xã Due 

H op huyên K im  D óm ! 

lin h  H unt! Yen

12/12

D a i hoe. 

C huyên 

ngành Luâi 

K in h  Tẽ

K hông T ru n g  cáp Không

Can bõ. Pho 

( hu tích  

H D N D x à

HỎI dỏng nhàn dán xà 

Due H op
03/02/2001

D ai biêu 

H O M )  Xà 

Khoa 22 nhiêm  

k i  2 0 ! 1-2016 

H D N D  Xá 

Khoa 21 nhiem 

k , 2016-2021

2 T ià n  f)ư c O é 24. 02 1989 Nam V ié t Nam K inh K hóng

Đ ưc Hơp 

K im  Đ õng- 

Hưng Yèn

ĩh ó n  D ue T n in t! xâ Due 

H op. huyen K im  D òng, 

lin h  H ung Yen

12/12
T ru n tỉ càp 

quản sự
K hòng T rung cáp Không

C ò n iỉ chưc Chi 

hux trương 

Q uản sư

U y ban nhàn dàn xã Đưc 

H o p
05/10 /2010 K  hòng

5 N guyền  T h i Hãng 1 <>'10/1 <>70 Nừ Y iê t Nam K inh Không

D ức H op- K im  

D òng- Hưng 

Yên

T h ô n  D ue T rung xà Due 

H o p  huyên K im  Dòng 

t in h  H ung  Yen

12.12

Dai hoe 

Q uan h  vẳn 

hoa

K hông T ru n g  cảp K hông

Can bó  Pho 

B 1 Oang bô- 

Chu tích 

l  B N D  xà

U y  ban nhàn dãn xà Due 

H op
0 5 /6 /200 !

D a i biêu 

H Đ N D  Xả 

Khoa 22 nhiém 

k i 2011-2016

IID N D  Xà 

K hoa  21 nhiêm  

k i 2016-2021

4 B ú i Đức Hiếu 30/1 l i  1901 N a m
Vièi

N a m
K in h Không

Đức Hợp 

K im  Động- 

Hưng Yên

Thôn Đưc Trung X.I 
D ire Hợp, huy on 

K l i n  Dông, linh  

Hưng Yên

1 2 .1 2

Cao dẳng 
Công 

nghiệp

K h ô n g K h ô n g K h ô n g
S ư a c ỉìừ a  x e  

m a v

Thôn Dire Trung xà  

D ứ c  Hợp. huyện 
K im  Động, linh  

H im g Yên

K h ô n g K h ô n g

5 Trăn  T h i Huyên 24/02/1901 Nừ Y iẽ l Nam K in h K hông

D ue H ơp -  

K im  Đ õng- 

H ư ng Yên

T hôn D u e  Trung xã Due 

H op. huyên K im  Dòng, 

lin h  H ưng Yen

12/12

Cao Đ ăng sư 

pham . g iao 

v iên

Không K hông K hông C óng nhan M a t

Thôn D ue T ru n g  xã Due 

H op. huyên K im  Đònt!, 

lin h  Hưng Y èn

1 9 /5 /2 0 1 2 K hóng

6 B u i V ă n  Tam 17/7/1968 Nam V iẽ l Nam K inh Khòng

Dưc H ợp- K im  

Đ ộ n g - H ung 

Yên

T hòn D u e  Trung xà Due 

H op. huyên K im  Dóng 

lin h  H ung  Yên

12/12

D a i hoe 

Quan l í  vàn 

hoa

Không T ru n g  càp K hông
C õ n g  chưc Vàn 

Hoa xà HÓI

U y ban nhàn dãn xã Due

Hợp
05/02/1991

Dai bieu 

H D N D  Xả 

Khoa 22 nhiém 

k i 2011-2016 

H D N D  Xà 

Khoa 21 nhiem 

k i  2016-2021

7 T rân  M in h  Tuân 11/3/1971 Nam V iẽ t Nam K in h K hông

Đ ức H ợp 

K im  Đõng- 

Hưng Yên

Thỏn Đ ú c  T ru n g  xà Due 

H o p . huyên K im  D ỏng 

t in h  H ưng Yên

12/12 Không K hông Không K hông Lam  ruõnt!

T hôn D ue T ru n g  xà  Due 

H op. huyên K im  Dông, 

lin h  H ư ng Yên

K hông K hò  nu

8 B u i Th ĩ Yên 01/02 /1986 Nừ V ié i Nam K inh Không

Đưc Hợp- K im  

Đ òng- Hưng 

Yên

1 hòn Đ ũ c  D ung, xà 

D ue H o p  huyên K im  

Đ óng  tinh  H ư ng Yên

9/12 K hông K hông Không K hông Lam  luong

T hôn Due T rung, xã 

D ue Hợp huyên K im  

D òng lình  H u n g  Yên

K hông K hòhkỉ

- Tông sô ngưò'i ứng CU' Dại bicu HĐND xã trong danh sách này lù: 08 ngưòi
- Số Dại biếu H D N I) xã được bầu tại don vị bầu cử số 03 là là 05 Dại biểu
- Ghi chú: Danh sách những người ứng cừ đại biểu HĐND xà xếp theo vẫn chừ cái A, B, c



CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA V IỆ T  NAM
Dộc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH C H ÍN H  T H Ú C
NHŨNG NGƯỜI ỦNG c ú  ĐẠI BIÊU H D N I) XÃ ĐÚC HỤP KHÓA X X IV , N H IỆ M  K Ì 2021-2026

Don vị bầu cu sô 04; Gôm thôn Đức Ninh

ỦY BAN BÀU CỮ
XÃ ĐỨC HỢP

11 H ọ  xá  le n
N gay, 

th a n g . nãm  
s inh

(.M li
l in h

Q uốc
lịc h

Dán
lộ c

1 ôn  g iáo Q u é  q u á n N ơ i ỡ  h iện  na>

1 r ìn h  độ
Nghê n gh iệp , 

chứ c x ụ
N o i ( õng lá c

N gáy vào  
D ang

l . i  Đ B  Q u ố c  hột. 
H O N D O ie u  có)

( t h i
chú

(p iá o i lụ c  Ị C h u yê n  
p hô  m ón  ngh iộp  

1 hông xu

Học ham  
hục \  ị

1 á luận  
c h in h  l r j

N goạ i
ngừ

1 N guyền Vãn Đ ùc 24/5/1970 Nam
Viet

Nam
K in h

Th iên  

Chua mao

Đức 1 lap - K im  

D õng- Hưng 

Yen

Thôn Oưc N in h  xà Due 

H o p  huyên K im  Dóng 

t in h  H ưng Yen

7 1 2 k h ò n g Không K hông K hông Lam  tuông

1 hon D ue N inh  xã Due 

H o p  huyên K im  Dòng 

lin h  Hưng Yén

K hông Không

2 V ũ  V ãn l.a i 16/10/1966 Nam
V lẽi

Nam
K inh

Thiẽn 

Chua mao

Oưc H o p - K im  

Đ ỏng- Hưng 

Yên

T h ô n  D ưc N inh  xã  Due 

H op. huyên k im  Dõng, 

lin h  H ưng Yèn

*). 12 k h ô n g Không K hôm! k h ô n g 1 am ruòng

1 hòn D ue N inh  xã Dưc 

H o p  huyên K im  Dóng 

lin h  Hưng Yên

Khóng Không

Trân Thi Luyèn 05/05 /1980 Nừ
V iè i

Nam
K inh Không

D ue H ơp- K im  

t)õ n g - Hưng 

Yên

T hôn Due A n  xà Due 

H o p  huyên K im  D óng 

lìn h  H ưng Yẻn

12.12

Dai học k ẽ  

toan tõnu 

hop

Không 1 rung  cáp K  hông
C òng  chưc I ai

ch inh K e  loan
1 H N D  xá Due Hop 01/5/2004

D ai b iéu  H D N D  

Xà khóa 22 nhiém  

k i  2011-2016 

Khoa 2.5 nhiêm  k i 

2016-2021

4 N guyen 1 h i Nhám 01/10 /1964 Nữ
V iẽt

Nam
K inh

Thiên

Chua ụiao

Dưc Hơp- K im  

Đ ông- Hưng 

Yên

T hôn Due N inh  xà Due 

H op huyện K im  Dóng 

lin h  H ư ng Yên

9  12 K  hóng Không Không k  hông l  am ruóng

Thon Due N inh  xà Đức 

H op huyên k im  Dòng 

tinh  H ư ng Yên

k  h ô n  vỉ Không

5 T iã n  V àn Váng 01/051957 Nam
v .ẽ i

Nam
K in h

rh iè n  

chua mao

D ue Hơp- K im  

D õng- Hưng 

Yên

T hôn D ue N inh  xã Due 

H o p  huyên K 1 m Dỏng 

tin h  Hưng Yẽn

7/12 k  hòn Vi Không So cáp K hông

Trư ong ban ( T

M T T Q . Pho B I 

C h i bó. Pho 

ihón

rh ó n  Due N in h  xà Due 

H o p  huyên K im  Dòng 

t in h  H ưng Yen

11/01/1981 Không

- Tống số nguòi ứng cu Dại hiếu H Đ N I) xã trong danh sách này là: 05 nguôi
- Số Đại biêu HĐND xã dược bâu tại don vị bâu cử sô 04 là 03 người;
- Ghi chú: Danh sách nhừnc người ứng cư đại biểu HĐND xà xếp theo vần chữ cái A. B. C'

Đức Hợp. ngày 22 lining 4 năm 2021 
IM .  1JY BAN BÀU C Ủ



ỦY BAIN BẢU c ú  CỘNG HÒA XẢ H Ộ I CHÚ NG HĨA V IỆ T  NAM
XÃ Đ ÚC HỢP Độc lập- Tụ do- Hạnh phúc

DANH SÁCH C H ÍN H  THỨ C
NHỮNG NGUỜI ỦNG c u  ĐẠI BIẾU HĐND XẢ ĐÚC HỌP K H Ó A X X IV , N H IẸM  K Ì 2021-2026

Don vị bầu cử số 05; Gồm thôn Đúc Phú

T
1

V á > .
H ụ  và  lê n  th a n g . năm  

' in h

G iớ i
lin h

Q uốc
lịc h

D ân
lộ c

Tôn
g iáo

T I  r in h  dộ
N ghé ngh iệp , 

c h ir r  V ụ
N ơ i (  ó ng  lác

Ngây váo 
Đ áng

l à D U  Q u ố c  hộ i. 
H O M )  ( lie u  cò)

G h i chú
Q u ẽ  q u a n V r i  <1 h iện  na> G iá o  dục  

phổ 
th õng

< hu> én m ôn 
ng h iệ p  vụ

H ọc hàm  
học  v ị

l . i  lu ậ n  
c h in h  I r ị

Ngoại
ngũ

1 VÙ Hoanu C âm M  12 1089 Nam
V iê t

Nam
Kinh K hông

Dưc H op- K im  

D õng 1 lưng 

Yên

1 hôn D ứ t Phu \ầ  

Dtíc Hvrp. huyên 

K im  D ònu  tinh 

Hưnu Vẻn

12/12

D a i hoe, 

C huyên nganh 

K ha i thac M o

K hông T rung cap A nh- B

C an bó  không 

chuyên Irach- 

B i Ihư ch i bò 

trướng Ihòn

Thôn Due Phu 

xă Due Hợp
03/02/2015 Không

2. N guyen Ván Doanh IX 10.1978 Nam
V iẽ l

Nam
K inh K hông

Lư ong Hãng 

K im  Đỏng- 

Hưng Yen

Thón Báng Ngang.

1 111 Iran 1 ương 

Háng K im  Dóng- 

Mưng Yén

12/12
D a i hoe . D iéu  

lia  hình sư
Không ĩru n u  cảp

T icng

A nh
C õng an C ông  an xã Due Hợp 12/5 /2006 K hông

3 Ha T h i Thanh Hoa i ;  07107-1 N ù
V iẽ l

Nam
Kinh K hông

Đưc H o p  K im  

Đ óng- Hưng 

Yẽn

1 hòn D ue Phu \â  

Dưc Hợp. huvẽn 

K im  D óng, lin h  

Hưng Yên

12/12

Đai hoe. 

chuyên nganh 

X ả y  dưng Dàng 

va quán lĩ Nha 

nưoc

K  hông (  ao cáp K h ô  nu

Can bò. Pho H i 

thư Đang úy xâ 

Dưc Hop

Đ ảng ú y  xã Due Hop 01/5/2004

D ai bièu

H D N D  Xã Khoa 23 

nh ièm  k i 2016-2021

4

5

ĐỒ T iên  Lưc 11 10.1067 Nam
V iẽ l

Nam
K inh K hông

D ue H o p - K im  

Đ ộng- Hưng 

Y ên

Thón D ưc Phu xả 

Dưc H op huyén 

K im  D òng, tinh  

1 h rng  Yên

12/12 T ru n g  cãp Luàt K hông T rung cáp Không
Pho Chu lích  

U B N D  xả

T h ô n  Due Phu xà 

D ire H o p  huyên K im  

D ông  lin h  H ưng Yên

13/8/1088

Dill bicu HDND X.1 khoa 
22 nlucntki 2D II-20I6 

HDND X;» khoa 2* 
nhicmki 20I6-2D2I

T rần Thi K im  N iíản 21 4 1072 N ữ
V ié i

Nam
K in h K hông

D ue H o p - K im  

D õng- Hưng 

Yen

1 hôn t) iR  Phu \à  

f)ư c H o p  huyên 

k im  D ònu. lin h  

Hưnu N en

12/12 Không K hông k h ô n u Khõnu
C h i h ỏ i pho 

Phu nữ

Them Due Phu \â  

Due H op huyên K im  

Đ ông  lin h  H ung  Yẽn

K hòng Không

6 T rân  Đ ư c Thẳng 01 0 1 I0 S X Nam
V iẽ l

Nam
K inh K hông

D ue H o p - K im  

D òng- Hưng 

Yen

I hõn D ưc Phu xà 

Due H op. huyên 

K im  D õng  linh  

Hưng Yên

7/12 Không K hông K hông kh õ n u l  am  ruông

T hôn Due Phu xã 

Đ ữc H op huyên K im  

D õng tin h  Hưng Yên

K hông K hóng

7 V ũ  T h j Yen 11 6  1065 Nữ
V iẽt

Nam
K inh Khòng

Đ ưc H o p ' K im  

Đ ônu- 1 lưnu 

Yen

rhòn Dưc Phu xã 

Dưc H op huyên

K im  D òng tinh

Hưng Y ẽn

10/12 K hông K hông K hom* Khóng
C hi h ò i pho 

N ông dan

T hòn Đưc Phu xã 

D ue H ợp huvèn K im  

D õng  lin h  Hưng Yen

K hông Không

- Tống số nguôi ứng cử Dại hiếu HĐND xã trong danh sách này là: 7 nguôi
- Số Dại hiểu HĐND xã được hầu tại đơn vị hầu cừ số 05 là 04 nguời
- Chi chú: Danh sách những người ứng cử dại biếu IID N D  xà xốp theo vần chừ cái A. B. c

Dứt Hợp. ngày 22 tháng 4 năm 2021



ÚY BAN BÀU CÚ
XÃ Đ ÚC HỢP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V IỆ T  NAM
Dộc lập- Tụ do- Hạnh phúc

DANH SÁCH C IIÍ.NH TH Ú C
NHŨNG  NGƯỜI ỦNG c ứ  DẠI BIÊU HĐND XÃ Đ ÚC HỌP KHÓA X X IV , N H IỆ M  KÌ 2021-2026

Don vị hầu củ số 06; Gồm thôn Đức Hòa

11 H ọ  và  lén
X g à y . 

th a n g . năm  
s inh

G iớ i
tín h

Q uắc
lịc h

Dán
lộc

T ò n
giáo

Ọ ué q u á n N o i ơ  h iện  nay

T r in h  độ

N g à \ vào 
Dang

l.à  D B  Q uốc  hộ i. 
H D N D  (nếu  c o l

G h i 
ch li

G iáo
dục
phó

th õ n g

(  h iix ẽ n  m ôn 
ngh iệ p  \  ụ

Học 
hàm  

học v ị

L i  luận  
c h in h  I r ị

Ngoại
ngữ

N ghe n g h irp . 
chứ c v ụ

N o i C õ n g  lác

1 V ũ  V ãn Dươc 01/01 1951 Nam
V iẽ t

Nam
K inh Khònu

f>ixc H o p - K im  

D òng- Hưng 

Yên

1 hon Due Hoa xã Đ ức Hop. 

huvén K im  D òng, lin h  H un ii 

Yen

7,12 K hông K hong Không K hông

C h i h ô i iru o n g  

C C B  c a o  tuổi. 

C h ù  ihãp  do

T hôn D ue Hoa xà 

D ue H op huyên K tm  

D óng  t in h  H ung Y ên

Không Không

: N guyen Ván Đ ình 22/9/1976 Nam
v iê l

Nam
K in h K hông

Đ ưc Hợp- K im  

Đ òn i!- Hung 

Yên

Then Due Hoa, xà D ue Hop. 

huyên K im  D óng. lin h  H ung 

Yên

12.12 K  hông K hóng S o  càp K hông

B i th u  C h i hò 

truẽmg thôn  Due 

Hoa

Thòn Due Hoa xà 

Due H op huvẽn K im  

D òng, tin h  H ung  Yên

01/6/2001

D ai biêu 

H Đ N D  X à  khoa 

22  nh icm  k i  2011- 

2016

Lẽ Xuân Hoai 01/1/1964 Nam
V.CI
Nam

K i iiIi Không
Đức Hợp* Kim 

Dõng- Hưng Yen
Thôn Đưc Hew. Đưc Hợp hu>cn 

Kim  Dỏng mih Hmìg Yen
'VI 2 KhoilỊ!

Không Khóng Khong
C òng an viên

Thon Dire Hoa \d  Dưc 
Hợp. hmcn k im  Dọng 

linh Himg Yen

Khóng khỏng

4 Ha D ue H iền 18/10/1971 Nam
V iê i

Nam
K in h Khónt!

Due H o p - K im  

Đ ông- H um ; 

Yen

Thôn Due T ru n g  xà Due Hop 

huyên K im  Đ ông  lin h  Hưng 

Yên

12/12

D a i hoe Xảy 

dưng Dang va 

I|uan i i  Xha 

nươe

K hóng Cao cấp K hông
Can bò. Chu tich 

H ô i N ông  dân xà

HỎI N óng  dân xã Due 

H op
02/9/1991

Đ ai biếu H Đ N D  

Xã K hoa  23 nhiêm  

k i 2016-2021

5

(ì

Pha in  T h i Nu 0 2 /4 /1990 Nừ
V | c*l

Nam
K inh K  hóm;

Due H o p - K tm  

Dông* Hưng 

Yen

Thôn D ue T rung xà Đ ứ c Hop. 

huyện K im  D õng, t in h  H ung 

Yên

12/12

C ao dàng. 

C huvẽn ngành 

Quan l i  Vãn

hoa

K hông T rung cáp A n h - B

Nhãn v iê n  Vãn 

phòng Pho Chu 

lịc h  H ỏ i N ông 

dàn Pho đai 

truyèn  thanh

V ân D áng uy O >/02/2014 K hông

Pham T h i K im  Thưcrng 28/7/1982 Nữ
V ict

Nam
K in h K  hỏng

M a o  Khé 

D ò n g  C h iẽu-

Q uán ií N inh

T hôn D ue H òa, xà Due H op, 

huyên K im  D õng, lin h  H ung 

Yên

12 12

1 rung  eáp, 

chuvén ngành 

C o  khi

K  hòng K hông K hông B i thư C h i đoan 

thôn  Đ ò i (Iưemg

ĩh ỏ n  Due Hoa. xá 

Due H op. huyên K im  

D óng, t in h  Hưng ' l  én

Khóng K hông

7 1 rán Thi Thương O M /IV8I Nừ
Vici
Nam

Kinh Không Dire Hợp- Kim 
Dỏng- Hưng Yen

Thốn Dire Trung. \đ  Đức Hợp 
hu\ẽn k im  Đóng linh Hưng Yen

kltòng Không K hong Không Lảm mông

71*on Dire 1 nine \.» Dưc 
Hợp luiNCii Kim Dọng 

linh Hinig >'cn
Kliòng Không

- Tỏng số người ứng cử Đại biêu HĐND xã trong danh sách này là: 07 người;
- Số Đại biểu HĐND xã được bầu tại don vị bầu cứ số 06 là là 04 người.
- Ghi chú: Danh sách nhừniỉ người ứng cứ dại biếu HĐND xã xép theo vần chừ cái A. B. c

Dức IL 22 tháng 4 năm 2021 
ỈÀU C Ử

Văn Tư


